
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số:          /TB-ĐHKT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2023                      

THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế thông 

báo thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2022-2023, chi tiết đính kèm Thông 

báo. 

1. Địa điểm học: Trường Liên cấp Việt Úc – Phố Lưu Hữu Phước, Mỹ 

Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

2. Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Địa chỉ: Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.3754.7506 (Máy lẻ 306 - Ms. Đoàn Trang) 

 

Nơi nhận: 
- Phòng HCTH (để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, Đ.TR(). 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Trung Thành 

 



TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

QH-2021-E.CH QLKT 2

1 QH-2021-E.CH QLKT 2

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng FIN6020 FIN6020 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04 710VU 66 Khoa TCNH TS. Tô Lan Phương 0919471896

phuong.tolan@gmail.co

m

2 QH-2021-E.CH QLKT 2 Quản lý tài nguyên và môi trường PEC6127 PEC6127 1 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 22/04 (Thứ 7), 23/04 710VU 66 Khoa KTCT

PGS.TS. Tô Thế 

Nguyên, TS Nguyễn Thị 

Lan Hương

0912266112; 

'0913248998 

tothenguyen@gmail.co

m;huonglansaodo@gma

il.com

3 QH-2021-E.CH QLKT 2

Những vấn đề về chính sách thị 

trường lao động PEC6128 PEC6128 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06 710VU 66 Khoa KTCT

TS. Hoàng Thị Hương; 

TS. Nguyễn Đức Lâm

0982920977; 

'0916178866

huong.ht@vnu.edu.vn; 

lamnd@vnu.edu.vn

4 QH-2021-E.CH QLKT 2 Đàm phán và quản lý xung đột PEC6130 PEC6130 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 710VU 66 Khoa KTCT

TS. Nguyễn Thị Hương 

Lan 0913248998

huonglansaodo@gmail.c

om

5 QH-2021-E.CH QLKT 2

Chính sách và các vấn đề tài chính 

quốc tế INE6022 INE6022 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 710VU 66

Khoa 

KT&KDQT TS. Nguyễn Tiến Dũng 0904353681

ngtiendung69@yahoo.c

om

6 QH-2021-E.CH QLKT 2 Toàn cầu hóa và chính sách công PEC6024 PEC6024 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 710VU 66 Khoa KTCT TS. Nguyễn Đức Bảo 0911637288 baond@vnu.edu.vn

TỔNG 15

QH-2021-E.CH KTQT 2

1 QH-2021-E.CH KTQT 2 Kinh tế Đông Á INE6136 INE6136 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05 801VU 4

Khoa 

KT&KDQT

TS Trần Nguyễn Ngọc 

Cương 0983262696 cuongtnn@vnu.edu.vn

2 QH-2021-E.CH KTQT 2

Đầu tư quốc tế: Chính sách và thực 

tiễn INE6019 INE6019 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05 801VU 4

Khoa 

KT&KDQT TS Phạm Thu Phương 0904322545 phuongpt@vnu.edu.vn

3 QH-2021-E.CH KTQT 2

Thương mại điện tử: Lí thuyết và 

ứng dụng INE6135 INE6135 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 801VU 4

Khoa 

KT&KDQT TS. Nguyễn Tiến Minh 0973599998 mltr99@gmail.com

4 QH-2021-E.CH KTQT 2

Thương mại quốc tế: Chính sách và 

thực tiễn INE6037 INE6037 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06 801VU 4

Khoa 

KT&KDQT

TS. Vũ Thanh Hương; 

PGS. TS. Nguyễn Anh 

Thu

0977917656; 

0904655168

huongvt@vnu.edu.vn; 

thuna@vnu.edu.vn

5 QH-2021-E.CH KTQT 2 Lý thuyết kinh tế vi mô INE6005 INE6005 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 801VU 4 Khoa KTPT TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà 0985545569 vinhha78@gmail.com

6 QH-2021-E.CH KTQT 2 Lý thuyết kinh tế vĩ mô INE6003 INE6003 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 801VU 4 Khoa KTPT TS. Đỗ Thị Mỹ Trang 0912729993 trangdtm@vnu.edu.vn

TỔNG 16

QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2

1 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2Tài chính công nâng cao FIB6037 FIB6037 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05 802VU 10 Khoa TCNH

PGS.TS Nguyễn Văn 

Hiệu, TS. Lê Hồng Thái

Trợ giảng: NCS. Trần 

Hoàng Minh 936305681

nguyenhieudhqg@gmail

.com

2 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2Kế toán tài chính nâng cao FIB6007 FIB6007 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05 802VU 10 Khoa KTKT

TS. Đỗ Kiều Oanh 

TS. Vũ Thúy Hà

0987884485

'0983830604

kieuoanh@gmail.com

vuthuyhakt@gmail.com

3 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2Quản trị chiến lược nâng cao BSA6004 BSA6004 1 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 802VU 10 Viện QTKD TS. Phạm Mạnh Hùng 0912 321 369

phammanhhungvpp@g

mail.com

4 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2

Những vấn đề hiện tại của kế toán 

nâng cao FAA6010 FAA6010 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06 802VU 10 Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Hương 

Liên  TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hải

0988797510

'0986140989

liennth78@gmail.com

thanhhai.vnu.ueb@gmai

l.com

5 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2Kế toán công nâng cao FAA6007 FAA6007 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 802VU 10 Khoa KTKT

TS. Đỗ Kiều Oanh 

TS. Phạm Minh Tuấn

0987884485

'0913316589

kieuoanh@gmail.com

tuanpm@vnu.edu.vn

6 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2Hệ thống thông tin kế toán nâng cao FAA6008 FAA6008 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 802VU 10 Khoa KTKT

TS. Trần Thế Nữ

TS. Vũ Thị Thanh Bình

0904078067

0964698102

nutt@vnu.edu.vn

vttbinh@vnu.edu.vn

TỔNG 16

QH-2021-E.CH CSC&PT 2

1 QH-2021-E.CH CSC&PT 2 Lý thuyết kinh tế vi mô INE6105 INE6105 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05 803VU 9 Khoa KTPT TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà 0985545569 vinhha78@gmail.com

2 QH-2021-E.CH CSC&PT 2 Lý thuyết kinh tế vĩ mô INE6103 INE6103 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05 803VU 9 Khoa KTPT TS. Đỗ Thị Mỹ Trang 0912729993 trangdtm@vnu.edu.vn

3 QH-2021-E.CH CSC&PT 2

Môi trường kinh doanh và phát 

triển doanh nghiệp FDE6036 FDE6036 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 803VU 9 Khoa KTPT TS. Đào Thị Thu Trang 0983798002

daothutrang.pd@gmail.c

om

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THỜI KHÓA BIỂU BẬC THẠC SĨ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Thông báo số                           /TB-ĐHKT ngày           tháng 02 năm 2023)

Thời gian học từ ngày 25/03/2023 đến hết ngày 19/08/2023. Các lớp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phòng miền Nam Thống nhất Đất, Quốc tế Lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023
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Mã học 
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Mã lớp học 
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4 QH-2021-E.CH CSC&PT 2 Kinh tế học khu vực công FDE6014 FDE6014 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06 803VU 9 Khoa KTPT TS. Trương Thu Hà 0981421978

haoctober12@gmail.co

m

5 QH-2021-E.CH CSC&PT 2

Phân tích và hoạch định chính sách 

công FDE6015 FDE6015 3

Sáng, 

Chiều

7, 

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 09/07, 15/07, 16/07, 22/07, 23/07 803VU 9 Khoa KTPT

PGS.TS. Nguyễn An 

Thịnh 0912300314 anthinhhus@gmail.com

TỔNG 15

QH-2021-E.CH TCNH 2

1 QH-2021-E.CH TCNH 2 Quản trị tài chính ngắn hạn FIB6129 FIB6129 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05 709VU 48 Khoa TCNH

TS. Nguyễn Hải Nam

TS. Vũ Thị Loan

0865265812

0974943069

namnguyenhai111@gma

il.com

loanvu.kttn@gmail.com  

2 QH-2021-E.CH TCNH 2 Thuế quốc tế FIB6101 FIB6101 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05 709VU 48 Khoa TCNH

PGS.TS Nguyễn Văn 

Hiệu, TS. Đỗ Thị Thơ

Trợ giảng: NCS. Đặng 

Thùy Nhung 936305681

nguyenhieudhqg@gmail

.com

3 QH-2021-E.CH TCNH 2 Ngân hàng quốc tế nâng cao FIB6032 FIB6032 3

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 709VU 48 Khoa TCNH

TS. Lưu Ngọc Hiệp, TS. 

Phùng Thế Đông

0989038560/'0

947797075

hiepln@vnu.edu.vn/pthe

dong@gmail.com

4 QH-2021-E.CH TCNH 2 Thực tập thực tế FIB6039 FIB6039 3

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06 709VU 48 Khoa TCNH

5 QH-2021-E.CH TCNH 2 Các công cụ phái sinh FIB6014 FIB6014 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 709VU 48 Khoa TCNH TS. Nguyễn Thị Nhung 0962896668

nguyenthinhung.1684@

gmail.com

6 QH-2021-E.CH TCNH 2 Dịch vụ ngân hàng ưu tiên FIB6034 FIB6034 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 709VU 48 Khoa TCNH

TS. Lưu Ngọc Hiệp, TS. 

Nguyễn Đình Trung

0989038560/'0

912323998

hiepln@vnu.edu.vn/trun

gdn@vnu.edu.vn

TỔNG 16

QH-2021-E.CH QTKD 2

1 QH-2021-E.CH QTKD 2 Lãnh đạo trong tổ chức BSA6018 BSA6018 1 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 25/03, 01/04, 08/04, 15/04 708VU 30 Viện QTKD

TS. Phạm Việt Thắng

TS. Đặng Thị Hương

0916895688

0913082325

pvthang@vnu.edu.vn

huongdth@vnu.edu.vn

2 QH-2021-E.CH QTKD 2 Ra quyết định quản trị BSA6019 BSA6019 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 26/03, 02/04, 09/04, 16/04 708VU 30 Viện QTKD TS. Đào Thị Hà Anh 0967866989 daohaanh@vnu.edu.vn

3 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị dự án BSA6034 BSA6034 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 22/04, 06/05, 13/05, 20/05 708VU 30 Viện QTKD

PGS.TS Nguyễn Đăng 

Minh; TS. Nguyễn Đăng 

Toản

0972961050

0945277336

dangminh@vnu.edu.vn

nguyendangtoan1984@

gmail.com

4 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị rủi ro BSA6026 BSA6026 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 23/04, 07/05, 14/05, 21/05 708VU 30 Viện QTKD PGS.TS Phan Chí Anh 0949502031 anhpc@vnu.edu.vn

5 QH-2021-E.CH QTKD 2

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp BSA6031 BSA6031 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 708VU 30 Viện QTKD TS. Trần Thị Hiền 0941421976 hientt.hsb@vnu.edu.vn

6 QH-2021-E.CH QTKD 2 Tinh thần doanh nghiệp BSA6027 BSA6027 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 28/05, 04/06, 11/06, 18/06 708VU 30 Viện QTKD TS. Bùi Thị Quyên 0919412786 buiquyen@vnu.edu.vn

7 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị thương hiệu BSA6035 BSA6035 2

Sáng, 

Chiều 7

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 708VU 30 Viện QTKD TS. Đào Cẩm Thủy 0983868581 thuydc@vnu.edu.vn

8 QH-2021-E.CH QTKD 2 Hành vi tổ chức nâng cao BSA6142 BSA6142 2

Sáng, 

Chiều

Chủ 

nhật

Sáng: 8h00-11h35

Chiều: 13h00 - 16h35 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 708VU 30 Viện QTKD

TS. Đặng Thị Hương

TS. Đào Thị Hà Anh

0913082325

0967866989

huongdth@vnu.edu.vn

daohaanh@vnu.edu.vn

TỔNG 16

QH-2022-E.CH KTQT 1

1 QH-2022-E.CH KTQT 1 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KTQT 1 Quản trị tài chính quốc tế BSA6022 BSA6022 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Trần Việt Dung 0913028525 dung_tv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

3 QH-2022-E.CH KTQT 1 Quản lý dự án quốc tế INE6210 INE6210 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Nguyễn Thị Vũ Hà 0904223229 hantv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

4 QH-2022-E.CH KTQT 1

Kinh doanh quốc tế: Thách thức 

trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu INE6020 INE6020 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT PGS.TS. Hà Văn Hội 0913559235 hoihv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

5 QH-2022-E.CH KTQT 1 Kinh tế thế giới hiện đại INE6104 INE6104 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Trần Thị Mai Thành 0942599816 maithanh@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

2/7



TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

6 QH-2022-E.CH KTQT 1 Thực tập thực tế 1 INE6051 INE6051 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1

1 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm FAA6003 FAA6003 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Thúy

TS. Phạm Ngọc Quang

0968098098

'0945259150

nhthuykt@gmail.com

quangngocpham@rocke

tmail.com  

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

3 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1

Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm 

toán FAA6005 FAA6005 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Hương 

Liên  

TS. Bùi Phương Chi 

0988797510

'0886569988

liennth78@gmail.com

chibuiphuong@gmail.co

m

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

4 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1Chuyên đề thực tập thực tế 1 FAA6011 FAA6011 2

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07 (8h00-10h40), 

15/07 (8h00-10h40), 22/07 (8h00-10h40)

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

5 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1Phân tích tài chính nâng cao FIB6115 FIB6115 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

Sáng 29/07 (8h00-11h35), Sáng 05/08 (8h00 - 

11h35), Sáng 12/08 (8h00-10h40), Sáng 19/08 

(8h00-10h40)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa TCNH

PGS.TS. Lê Trung 

Thành 

TS. Nguyễn Hải Nam 0913590678

ltthanh@vnu.edu.vn/na

mnguyenhai111@gmail.

com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

6 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1Quản trị chiến lược nâng cao BSA6004 BSA6004 2 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

Chiều 29/07 (13h00 - 16h35), Chiều 05/08 

(13h00 - 16h35), Chiều 12/08 (13h00-15h40), 

Chiều 19/08 (13h00-15h40)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Viện QTKD

PGS.TS. Nhâm Phong 

Tuân, TS. Cao Tú Oanh

0963680056

0855776265

tuannp@vnu.edu.vn

oanhct@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 2

TỔNG 18

QH-2022-E.CH TCNH 1

1 QH-2022-E.CH TCNH 1 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH TCNH 1 Hoạch định tài chính cá nhân FIB6140 FIB6140 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Trịnh Thị Phan Lan

TS. Khúc Thế Anh 916962299 lantp80@yahoo.com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

3 QH-2022-E.CH TCNH 1

Quản trị ngân hàng thương mại 

nâng cao FIB6002 FIB6002 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Lưu Ngọc Hiệp, TS. 

Nguyễn Đình Trung

0989038560/'0

912323998

hiepln@vnu.edu.vn/trun

gdn@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

4 QH-2022-E.CH TCNH 1 Quản trị danh mục đầu tư FIB6059 FIB6059 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Vũ Thị Loan

TS. Vũ Quốc Hiển

0974943069; 

0972696977

loanvu.kttn@gmail.com; 

 quochien@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

5 QH-2022-E.CH TCNH 1

Quản trị rủi ro trong các tổ chức tài 

chính FIB6035 FIB6035 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH TS. Tô Lan Phương 0919471896

phuong.tolan@gmail.co

m

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

6 QH-2022-E.CH TCNH 1 Thực tập thực tế 1 FIB6053 FIB6053 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH QTKD 1

3/7



TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

1 QH-2022-E.CH QTKD 1 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị công ty nâng cao BSA6021 BSA6021 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

PGS.TS. Đinh Văn Toàn

PGS.TS Nhâm Phong 

Tuân

0912.102.099

0963680056

dinhvantoanvnu@gmail.

com

tuannp@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

3 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị công nghệ nâng cao BSA6329 BSA6329 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

PGS.TS Nguyễn Đăng 

Minh; TS. Nguyễn Đăng 

Toản

0972961050

0945277336

dangminh@vnu.edu.vn

nguyendangtoan1984@

gmail.com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

4 QH-2022-E.CH QTKD 1 Lãnh đạo trong tổ chức BSA6018 BSA6018 2 2

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07 (8h00-10h40), 

15/07 (8h00-10h40), 22/07 (8h00-10h40)

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

TS.Bùi Hải Cự

TS. Đỗ Xuân Trường

0919292588

0904100909

bpvietanh@gmail.com

truongdx@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

5 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị phát triển bền vững BSA6051 BSA6051 2

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD TS. Trần Thị Hiền 0941421976 hientt.hsb@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

6 QH-2022-E.CH QTKD 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 BSA6049 BSA6049 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, Chiều 05/08 (13h00-16h35), Chiều 12/08 

(13h00-16h35), Chiều 19/08 (13h00-15h40)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 2

TỔNG 17

QH-2022-E.CH QLKT 1

1 QH-2022-E.CH QLKT 1 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH QLKT 1

Quản lý nhà nước về kinh tế nâng 

cao PEC6019 PEC6019 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT

PGS.TS. Phạm Thị 

Hồng Điêp; TS Đỗ Vũ 

Phương Anh '0914133330 dieppth@vnu.edu.vn

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

3 QH-2022-E.CH QLKT 1 Quản lý tài nguyên và môi trường PEC6127 PEC6127 2 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT TS. Hoàng Thị Hương 0982920977 huong.ht@vnu.edu.vn

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

4 QH-2022-E.CH QLKT 1 Quản lý khoa học công nghệ PEC6123 PEC6123 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT TS. Lê Thị Hồng Điệp 0983600201

lethihongdiepvnu@gmai

l.com

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

5 QH-2022-E.CH QLKT 1

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT TS. Trần Quang Tuyến 0912474896

tuyentranquang1973@g

mail.com 

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2, QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH KTCT 2

6 QH-2022-E.CH QLKT 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH KTCT 1

1 QH-2022-E.CH KTCT 1 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KTCT 1

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng 

cao PEC6004 PEC6004 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT

TS. Phạm Ngọc Hương 

Quỳnh 0979104786 quynhpnh@gmail.com

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2

3 QH-2022-E.CH KTCT 1 Kinh tế chính trị của sự phát triển PEC6006 PEC6006 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thu Hoài 0913534660 hoaint04@yahoo.co.uk

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2

4/7



TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

4 QH-2022-E.CH KTCT 1

Toàn cầu hóa và kinh tế chính trị 

quốc tế PEC6218 PEC6218 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT TS. Nguyễn Thuỳ Anh 0367441701

maichithuyanh@gmail.c

om

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2

5 QH-2022-E.CH KTCT 1

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT TS. Trần Quang Tuyến 0912474896

tuyentranquang1973@g

mail.com 

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

6 QH-2022-E.CH KTCT 1 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 2, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH KTCT 2

1 QH-2022-E.CH KTCT 2 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KTCT 2

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng 

cao PEC6004 PEC6004 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT

TS. Phạm Ngọc Hương 

Quỳnh 0979104786 quynhpnh@gmail.com

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1

3 QH-2022-E.CH KTCT 2 Kinh tế chính trị của sự phát triển PEC6006 PEC6006 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thu Hoài 0913534660 hoaint04@yahoo.co.uk

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1

4 QH-2022-E.CH KTCT 2

Toàn cầu hóa và kinh tế chính trị 

quốc tế PEC6218 PEC6218 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 706VU 3 Khoa KTCT TS. Nguyễn Thuỳ Anh 0367441701

maichithuyanh@gmail.c

om

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1

5 QH-2022-E.CH KTCT 2

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT TS. Trần Quang Tuyến 0912474896

tuyentranquang1973@g

mail.com 

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

6 QH-2022-E.CH KTCT 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 1, QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH QLKT 2

1 QH-2022-E.CH QLKT 2 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH QLKT 2

Quản lý nhà nước về kinh tế nâng 

cao PEC6019 PEC6019 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT

PGS.TS. Phạm Thị 

Hồng Điêp; TS Đỗ Vũ 

Phương Anh '0914133330 dieppth@vnu.edu.vn

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

3 QH-2022-E.CH QLKT 2 Quản lý tài nguyên và môi trường PEC6127 PEC6127 2 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT TS. Hoàng Thị Hương 0982920977 huong.ht@vnu.edu.vn

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

4 QH-2022-E.CH QLKT 2 Quản lý khoa học công nghệ PEC6123 PEC6123 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32 Khoa KTCT TS. Lê Thị Hồng Điệp 0983600201

lethihongdiepvnu@gmai

l.com

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

5 QH-2022-E.CH QLKT 2

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính 

phủ ở các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT TS. Trần Quang Tuyến 0912474896

tuyentranquang1973@g

mail.com 

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2, QH-2022-

E.CH KTCT 1, QH-2022-

E.CH KTCT 2

5/7

mailto:quynhpnh@gmail.com
mailto:hoaint04@yahoo.co.uk
mailto:maichithuyanh@gmail.com
mailto:maichithuyanh@gmail.com
mailto:tuyentranquang1973@gmail.com
mailto:tuyentranquang1973@gmail.com


TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

6 QH-2022-E.CH QLKT 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 PEC6055 PEC6055 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 707VU 32+3 Khoa KTCT

Học ghép cùng QH-2022-

E.CH QLKT 2

TỔNG 19

QH-2022-E.CH QTKD 2

1 QH-2022-E.CH QTKD 2 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH QTKD 2 Quản trị công ty nâng cao BSA6021 BSA6021 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

PGS.TS. Đinh Văn Toàn

PGS.TS Nhâm Phong 

Tuân

0912.102.099

0963680056

dinhvantoanvnu@gmail.

com

tuannp@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

3 QH-2022-E.CH QTKD 2 Quản trị công nghệ nâng cao BSA6329 BSA6329 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

PGS.TS Nguyễn Đăng 

Minh; TS. Nguyễn Đăng 

Toản

0972961050

0945277336

dangminh@vnu.edu.vn

nguyendangtoan1984@

gmail.com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

4 QH-2022-E.CH QTKD 2 Lãnh đạo trong tổ chức BSA6018 BSA6018 2 2

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07 (8h00-10h40), 

15/07 (8h00-10h40), 22/07 (8h00-10h40)

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

TS. Bùi Hải Cự

TS. Đỗ Xuân Trường

0919292588

0904100909

bpvietanh@gmail.com

truongdx@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

5 QH-2022-E.CH QTKD 2 Quản trị phát triển bền vững BSA6051 BSA6051 2

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD TS. Trần Thị Hiền 0941421976 hientt.hsb@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

6 QH-2022-E.CH QTKD 2 Chuyên đề thực tập thực tế 1 BSA6049 BSA6049 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, Chiều 05/08 (13h00-16h35), Chiều 12/08 

(13h00-16h35), Chiều 19/08 (13h00-15h40)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 807VU 44 Viện QTKD

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH QTKD 1

TỔNG 17

QH-2022-E.CH TCNH 2

1 QH-2022-E.CH TCNH 2 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH TCNH 2 Hoạch định tài chính cá nhân FIB6140 FIB6140 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Trịnh Thị Phan Lan

TS. Khúc Thế Anh 916962299 lantp80@yahoo.com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

3 QH-2022-E.CH TCNH 2

Quản trị ngân hàng thương mại 

nâng cao FIB6002 FIB6002 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Lưu Ngọc Hiệp, TS. 

Nguyễn Đình Trung

0989038560/'0

912323998

hiepln@vnu.edu.vn/trun

gdn@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

4 QH-2022-E.CH TCNH 2 Quản trị danh mục đầu tư FIB6059 FIB6059 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

TS. Vũ Thị Loan

TS. Võ Quốc Hiển

0974943069; 

0972696977

loanvu.kttn@gmail.com; 

 quochien@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

5 QH-2022-E.CH TCNH 2

Quản trị rủi ro trong các tổ chức tài 

chính FIB6035 FIB6035 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH TS. Tô Lan Phương 0919471896

phuong.tolan@gmail.co

m

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

6 QH-2022-E.CH TCNH 2 Thực tập thực tế 1 FIB6053 FIB6053 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 806VU 16 Khoa TCNH

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH TCNH 1

TỔNG 19

QH-2022-E.CH KTQT 2
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TT Lớp Tên học phần

Mã học 

phần

Mã lớp học 

phần Số TC

Buổi 

học Thứ Thời gian học Ngày học cụ thể Giảng đường

Sĩ số 

dự 

kiến

Đơn vị phụ 

trách giảng 

dạy

Giảng viên giảng dạy 

(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

1 QH-2022-E.CH KTQT 2 Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KTQT 2 Quản trị tài chính quốc tế BSA6022 BSA6022 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Trần Việt Dung 0913028525 dung_tv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

3 QH-2022-E.CH KTQT 2 Quản lý dự án quốc tế INE6210 INE6210 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Nguyễn Thị Vũ Hà 0904223229 hantv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

4 QH-2022-E.CH KTQT 2

Kinh doanh quốc tế: Thách thức 

trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu INE6020 INE6020 3

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT PGS.TS. Hà Văn Hội 0913559235 hoihv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

5 QH-2022-E.CH KTQT 2 Kinh tế thế giới hiện đại INE6104 INE6104 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Sáng 12/08 (8h00-11h35), Sáng 

19/08 (8h00-11h35)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT TS. Trần Thị Mai Thành 0942599816 maithanh@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

6 QH-2022-E.CH KTQT 2 Thực tập thực tế 1 INE6051 INE6051 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

29/07, 05/08, Chiều 12/08 (13h00-16h35), Chiều 

19/08 (13h00-16h35)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 804VU 13

Khoa 

KT&KDQT

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH KTQT 1

TỔNG 19

QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2

1 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2Tiếng Anh B2 ENG5002 4

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05, 19/05

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 35

Trường 

ĐHNN

2 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm FAA6003 FAA6003 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 27/03, 03/04, 10/04, 17/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Thúy

TS. Phạm Ngọc Quang

0968098098

'0945259150

nhthuykt@gmail.com

quangngocpham@rocke

tmail.com  


Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

3 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2

Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm 

toán FAA6005 FAA6005 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 06/05, 

13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Hương 

Liên  

TS. Bùi Phương Chi 

0988797510

'0886569988

liennth78@gmail.com

chibuiphuong@gmail.co

m

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

4 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2Chuyên đề thực tập thực tế 1 FAA6011 FAA6011 2

Tối

Sáng

6

7

Tối: 17h00 - 19h40

Sáng: 8h00 - 11h35

Thứ 6: 23/06, 30/06, 07/07

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07 (8h00-10h40), 

15/07 (8h00-10h40), 22/07 (8h00-10h40)

Thứ 6: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa KTKT

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

5 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2Phân tích tài chính nâng cao FIB6115 FIB6115 3

Tối

Chiều

2

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 13h00 - 15h40

Thứ 2: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

Sáng 29/07 (8h00-11h35), Sáng 05/08 (8h00 - 

11h35), Sáng 12/08 (8h00-10h40), Sáng 19/08 

(8h00-10h40)

Thứ 2: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Khoa TCNH

PGS.TS. Lê Trung 

Thành 

TS. Nguyễn Hải Nam 913590678/

ltthanh@vnu.edu.vn/na

mnguyenhai111@gmail.

com

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

6 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 2Quản trị chiến lược nâng cao BSA6004 BSA6004 2 3

Tối

Chiều

4

7

Tối: 17h00 - 19h40

Chiều: 15h45 - 18h25

Thứ 4: 21/06, 28/06, 05/07, 12/07 (Chọn 1 trong 

4 buổi học từ 16h00 - 19h40)

Thứ 7: 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

Chiều 29/07 (13h00 - 16h35), Chiều 05/08 

(13h00 - 16h35), Chiều 12/08 (13h00-15h40), 

Chiều 19/08 (13h00-15h40)

Thứ 4: Online 

trên MS Teams

Thứ 7: 805VU 13 Viện QTKD

PGS.TS. Nhâm Phong 

Tuân, TS. Phạm Vũ 

Thắng

0963680056

0976991666

tuannp@vnu.edu.vn

thangpv@vnu.edu.vn

Học ghép cùng lớp QH-2022-

E.CH Kế toán 1

TỔNG 18

Danh sách gồm 19 lớp khóa học./.
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